Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT[footnoteRef:1]1 [1: ] 

I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu.
[bookmark: _Toc139724766][bookmark: _Toc130778545][bookmark: _Toc107497351][bookmark: _Toc130778566]Thực hiện toàn bộ công việc thi công công trình theo đúng hồ sơ thiết kế với quy mô thiết kế như sau:
*. Quy mô đầu tư dự án: 
- Cải tạo, Nâng cấp tuyến đường có tổng chiều tuyến L=1.563m. Điểm đầu tuyến Điểm đầu tuyến kết nối với tuyến đường dẫn thuộc dự án ”Tuyến đường kết nối từ QL.4B đến QL.18A, huyện Tiên Yên”; điểm cuối tuyến đấu nối vào đường bê tông xi măng hiện trạng thôn Cống To, xã Tiên Yên. 
- Quy mô mặt cắt ngang: Bề rộng nền đường Bn= 6,5m; Bề rộng mặt đường sau khi cải tạo, nâng cấp Bm=5,5m. Bề rộng lề đường Blkgc=2x0,5m; Đối với đoạn qua khu đông dân cư thiết kế rãnh chịu lực Br = 1,0m.
- Kết cấu phần cạp mở rộng và đoạn mở mới như sau: Thảm lớp BTN C19 dày 7cm;Tưới nhựa thấm bám nhũ tương tiêu chuẩn; Móng cấp phối đá dăm loại 1 dày 18 cm; móng cấp phối đá dăm loại 1 dày 18cm; nền đất đầm chặt K95.
- Kết cấu mặt đường từ trên xuống đoạn mặt bê tông hiện trạng như sau: Thảm lớp BTN C19 dày 7cm; tưới nhựa thấm bám nhũ tương tiêu chuẩn; bù vênh bằng cấp phối đá dăm loại 1 với chiều dày tối thiểu 18cm; Mặt đường BTXM cũ (được vệ sinh bề mặt).
- Thiết kế rãnh đào hình thang tại các vị trí nền đường đào, đảm bảo thoát nước mặt đường và nước từ các sườn có lưu vực nhỏ 
+ Đối với các vị trí độ dốc dọc lớn hoặc địa chất kém ổn định, thiết kế gia cố rãnh bằng BTXM. Cấu tạo: Thành rãnh bằng tấm BTXM M200 đá 1x2 đúc sẵn dày 8cm, thi công lắp ghép, kích thước tấm 50x67x8cm; Đáy rãnh bằng BTXM M200 đá 1x2 đổ tại chỗ dày 8cm. Vị trí rãnh cắt qua lối vào nhà dân, yêu cầu đậy bản trên mặt rãnh gia cố, kích thước bản 1.4x1.0x0.12m bằng BTCT M200 đá 1x2
+ Các vị trí nền đào qua khu dân cư, nhằm hạn chế chiếm dụng, thiết kế rãnh gia cố dạng chữ U với khẩu độ rãnh B40 đổ tại chỗ bằng BTXM M200 đá 1x2, thành rãnh dày 10cm. Vị trí qua lối vào nhà dân, yêu cầu đậy bản trên mặt rãnh gia cố, kích thước bản 0.6x0.8x0.2m bằng BTXM mác 250 đá 1x2.
- Hệ thống thoát nước ngang đường: Trên tuyến thiết kế mới 07 cống thoát nước ngang đường. 
+ Cống tròn: ống cống BTCT M250 đá 1x2cm, móng cống BTCT M200 đá 1x2cm, dưới đệm đá mạt dày 10cm. Tường đầu, tường cánh, chân khay tường cánh và sân cống bằng bê tông xi măng M200, dưới móng đệm đá mạt dày 10cm.
+ Cống bản: Bản đậy, mũ mố BTCT M250 đá 1x2cm. Tường đầu, tường cánh, chân khay tường cánh và sân cống bằng bê tông xi măng M200 đá 2x4, dưới móng đệm đá mạt dày 10cm.
- Công trình phòng hộ:  Xây dựng kè trọng lực bằng bê tông tạic ác vị trí đắp cao,  ruộng dân.. để giữ ổn định nền đường và hạn chế tối đa chiếm dụng đến các khu vực ruộng lúa canh tác. Kết cấu: Thân và móng kè BTXM M200 đá 2x4 trên lớp đá mạt đệm dày 10cm. Tầng lọc ngược sau lưng kè xếp đá dăm 4x6 dày 30cm. Ống nhựa thoát nước PVC D90mm bố trí với khoảng cách 2m/ống đầu bọc vải địa kỹ thuật 12KN/m. Bố trí khe phòng lún giấy dầu tẩm nhựa đường với khoảng cách 10m/khe rộng 2cm.
- Hệ thống an toàn giao thông: Hệ thống an toàn giao thông, biển báo được bố trí đầy đủ theo các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT
	2. Thời hạn hoàn thành: Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành theo hợp đồng <= 210 ngày.
II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật.
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:
	TT
	Tên tiêu chuẩn

	1
	Công trình xây dựng – Tổ chức thi công

	2
	Sử dụng máy xây dựng. Yêu cầu chung

	3
	Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công

	4
	Công tác trắc địa trong xây dựng công trình. Yêu cầu chung

	5
	Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình

	6
	Công tác đất. Thi công và nghiệm thu

	7
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu

	8
	Quy trình thử nghiệm xác định độ chặt nền, móng đường bằng phễu rót cát.

	9
	Phương pháp xác định chỉ số CBR của nền đất và các lớp móng đường bằng vật liệu rời tại hiện trường

	10
	Nền đường ô tô – Thi công và nghiệm thu

	11
	Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô – Vật liệu, thi công và nghiệm thu

	13
	Các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành khác có liên quan


         2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;
Chủ đầu tư hoặc đơn vị tư vấn giám sát thi công của chủ đầu tư sẽ thực hiện giám sát theo quy định hiện hành về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.
	Chủ đầu tư sẽ thông báo quyết định về nhiệm vụ, quyền hạn của người giám sát thi công xây dựng công trình cho nhà thầu thi công xây dựng công trình và nhà thầu thiết kế xây dựng công trình biết để phối hợp thực hiện.
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị.
- Nhà thầu căn cứ vào các điều kiện cụ thể về năng lực kỹ thuật của mình, đặc thù địa hình thi công công trình, đặc thù vùng miền xây dựng, quy mô và tính chất của công trình để xây dựng nên các đề xuất kỹ thuật đảm bảo đáp ứng các phương án là tối ưu nhất bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
3.1 Biện pháp tổ chức thi công công trình.
Trong biện pháp tổ chức thi công nhà thầu cần nêu đầy đủ các nội dung cơ bản như :
- Thiết kế bố trí tổng mặt bằng thi công đảm bảo phù hợp cho từng giai đoạn.
- Phương án lựa chọn máy móc thiết bị thi công.
- Giải pháp lựa chọn nguồn cung cấp đấu nối mạng lưới điện, nước phục vụ thi công.
a> Thiết kế bố trí tổng mặt bằng thi công đảm bảo phù hợp cho từng giai đoạn:
- Trong phần này nhà thầu cần nghiên cứu kỹ mặt bằng thi công xây dựng công trình và hệ thống giao thông, hệ thống kỹ thuật để có phương án bố trí tổng mặt bằng thi công sao cho hợp lý, thuận tiện.
- Tổng mặt bằng thi công cần thể hiện chi tiết cho từng giai đoạn thi công chính đã được phân đoạn. Trong thiết kế cần thể hiện đầy đủ các nội dung như bố trí lán trại, vị trí tập kết máy móc thiết bị máy móc thi công, bố trí giao thông đi lại, kho tàng và các bãi tập kết nguyên vật liệu….. 
b> Phương án lựa chọn máy móc thiết bị thi công:
- Nhà thầu cần xem xét cụ thể về quy mô, tính chất từng công việc cụ thể để đề xuất các máy móc thiết bị thi công đảm bảo tính thông dụng, dễ vận hành, năng suất và hiệu quả kinh tế. Các máy móc thi công cũng như các thiết bị, dụng cụ thí nghiệm kiểm tra phải đảm bảo chất lượng hoạt động còn tốt, có kiểm định hoạt động còn hiệu lực...
c> Giải pháp lựa chọn nguồn cung cấp đấu nối mạng lưới điện, nước phục vụ thi công:
- Nhà thầu cần nghiên cứu kỹ mặt bằng thi công và nguồn cấp điện nước để thiết kế hệ thống mạng lưới điện nước phục vụ thi công đảm bảo sử dụng đủ công suất, ổn định lâu dài, thuận tiện và an toàn.
3.2 Thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công các công tác xây lắp chủ yếu.
- Các công tác xây lắp chủ yếu, quan trọng và có kỹ thuật phức tạp yêu cầu nhà thầu phải tiến hành lập biện pháp thi công chi tiết nhằm đảm bảo chất lượng, kỹ mỹ thuật và an toàn lao động trong quá trình thi công. Trên cơ sở các dữ liệu chỉ dẫn kỹ thuật nêu tại chương này và hiểu biết của nhà thầu, điều kiện thực tế của mình nhà thầu tiến hành lập biện pháp thi công cho từng hạng mục công việc bao gồm các công tác chính như sau:
	STT
	Tên công tác thi công chính

	1
	+ Biện pháp thi công nền đường

	2
	+ Biện pháp thi công lớp móng cấp phối đá dăm

	3
	+ Biện pháp thi công rải thảm mặt đường

	4
	+ Biên pháp thi công rãnh

	5
	+ Biện pháp thi công kè

	6
	+ Biện pháp thi công cống

	7
	+ Biện pháp thi công công tác an toàn giao thông, bảo đảm giao thông


Biện pháp thi công các công việc xây dựng nhà thầu lập cần phải đáp ứng được các yêu cầu sau:
- Biện pháp tiến hành phải dễ dàng thuận tiện, an toàn.
	- Quy trình thực hiện đảm bảo đúng với các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng. Nhà thầu phải nêu rõ tên tiêu chuẩn áp dụng cho quá trình thực hiện cụ thể từng loại công tác.
- Các biện pháp kiểm tra đạt hiệu quả.
	- Quy trình và các công tác nghiệm thu đảm bảo đầy đủ theo quy trình quản lý chất lượng hiện hành.
3.3. Lập tiến độ thi công
- Nhà thầu cần nghiên cứu kỹ tính chất, khối lượng các công việc có trong gói thầu, quy mô công trình, quy trình thi công …. để lựa chọn sơ đồ thể hiện tiến độ thi công cho công trình đảm bảo tính khoa học, trình bày dễ hiểu, dễ kiểm soát, dễ điều chỉnh khi cần thiết, sát thực với điều kiện thực tế thi công.
- Tiến độ thi công phải được lập cho toàn bộ các hạng mục, công việc trong gói thầu. Tiến độ thi công chi tiết lập cho từng hạng mục công trình cụ thể, trên cơ sở đó lập tiến độ thi công tổng thể cho toàn công trình. 
- Tiến độ thi công chi tiết cho từng hạng mục công trình phải thể hiện đầy đủ các nội dung như tên công việc, đơn vị tính, khối lượng, ngày bắt đầu thi công, ngày hoàn thành … cho tất cả các công việc thi công có trong hạng mục đó.
- Tiến độ thi công tổng thể phải thể hiện được rõ ngày bặt đầu thi công và ngày hoàn thành của tất cả các hạng mục có trong gói thầu.
- Trên cơ sở tiến độ thi công đã lập nhà thầu phải đưa ra các phương án huy động nhân lực, vật tư, thiết bị thi công chính cho gói thầu và được thể hiện bằng các biểu đồ huy động.
3.4. Thiết kế các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy trên công trường. 
- Trên cơ sở sự hiểu biết của mình, nhà thầu phải đề xuất các phương án đảm bảo an toàn cho công trình gồm các nội dung sau:
	 STT
	Các nội dung yêu cầu trong công tác an toàn công trình

	1
	Biện pháp đảm bảo an toàn trên công trường:

	+
	Tổ chức huấn luyện ATLĐ, trang bị phương tiện an toàn cho người lao động và biện pháp kiểm tra ATLĐ trên công trường

	+
	Biện pháp đảm bảo ATLĐ cho từng công tác thi công 

	+
	Biện pháp phòng chống cháy nổ trên công trường

	+
	Bảo vệ trên công trường

	2
	Biện pháp đảm bảo an toàn cho công trình và cư dân xung quanh công trường:

	+
	Biện pháp đảm bảo an toàn cho công trình liền kề

	+
	Bảo vệ các công trình hạ tầng, cây xanh trong khu vực xung quanh An toàn cho cư dân xung quanh công trường

	3
	Biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường:

	+
	Biện pháp giảm thiểu bụi, khói trên công trường

	+
	Các biện pháp kiểm soát rác thải, nước thải các loại trên công trường


- Nhà thầu phải thể hiện đầy đủ các nội dung chi tiết cho việc an toàn thi công trên công trường như an toàn điện, an toàn khi thi công trên cao, các hành lang an toàn, chữa cháy tại chỗ, pa nô áp phích, khẩu hiệu an toàn, nội quy an toàn…..
3.5. Thuyết minh phương án quản lý chất lượng thi công
- Trên cơ sở sự hiểu biết của mình, nhà thầu phải đề xuất các phương án, quy trình kiểm tra kiểm soát chất lượng thi công các công việc thi công
	STT
	Nội dung các biện pháp đảm bảo chất lượng.

	1
	Quản lý chất lượng vật tư , vật liệu và thiết bị khi đưa vào công trình:

	+
	Quy trình quản lý chất lượng vật tư: các quy trình kiểm tra chất lượng vật tư tiếp nhận, lưu kho, bảo quản tại công trình.

	+
	Quy trình quản lý chất lượng cho từng loại công tác thi công: Quy trình lập biện pháp thi công, thi công, kiểm tra, nghiệm thu.

	2
	Đo lường và kiểm tra chất lượng.

	+
	Nêu danh mục các công việc và quy trình kiểm tra chất lượng của những công việc có yêu cầu phải kiểm tra, đo lường về chất lượng trong quá trình thi công.( như thí nghiệm kiểm tra cường độ bê tông, kiểm tra độ sụt bê tông…).


3.6. Các cam kết về bảo hành công trình của nhà thầu.
- Nhà thầu cần nêu rõ phạm các công việc được bảo hành, thời gian bảo hành và cam kết thời gian tiến hành công tác bảo hành công trình khi có yêu cầu của Chủ đầu tư...
4. Yêu cầu về quy cách, chất lượng một số vật tư, thiết bị chính sử dụng cho công trình. 
Nhà thầu phải lập danh mục các vật tư, thiết bị dự kiến đưa vào để thi công xây lắp công trình theo mẫu bảng kê 4.1 dưới đây (các nội dung kê khai phù hợp với từng loại cụ thể) cho tất cả các loại vật tư, thiết bị nêu trong bảng 4.2 về chỉ dẫn kỹ thuật.
BẢNG 4.1: BẢNG KÊ DANH MỤC CÁC VẬT TƯ , VẬT LIỆU, THIẾT  BỊ CHÍNH  SỬ  DỤNG CHO GÓI THẦU
	STT
	Tên loại vật tư thiết bị
	Nơi sản xuất
	Ký hiệu, nhãn mác
	Thông số kỹ thuật

	
	
	
	
	


Các vật tư, thiết bị không liệt kê trong bảng này lấy theo quy định của thiết kế và tuân theo tiêu chuẩn Việt Nam.
Ngoài nội dung liệt kê trên nhà thầu phải kèm theo các tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất sứ, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng của các loại vật tư, thiết bị này như các catalog hoặc chứng chỉ chất lượng, công bố chất lượng sản phẩm của nhà sản xuất....
Khi có yêu cầu của BMT, Nhà thầu phải thử hoặc cung cấp mẫu để kiểm tra và chỉ khi nào có sự chấp thuận của BMT bằng văn bản thì mới được thi công hành loạt.
BẢNG 4.2: CHỈ  DẪN KỸ THUẬT CỦA CÁC VẬT TƯ , VẬT LIỆU, THIẾT  BỊ CHÍNH  SỬ  DỤNG CHO GÓI THẦU
	TT
	Tên vật tư, thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật / Tiêu chuẩn áp dụng

	1
	Xi măng: 

	- Theo yêu cầu của thiết kế và tuân thủ tiêu chuẩn hiện hành.
- Nhận biết: Có catalog giới thiệu sản phẩm kèm theo

	2
	Thép xây dựng các loại

	- Theo yêu cầu của thiết kế và tuân thủ các tiêu chuẩn:
+ TCVN 1651– 1: 2008 Thép cốt bê tông – Thép tròn trơn
+ TCVN 1651– 2: 2008 Thép cốt bê tông – Thép thanh vằn
- Nhận biết: Có catalog giới thiệu sản phẩm kèm theo

	3
	Đá dăm các loại làm cốt liệu
	- Đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn TCVN 7570: 2006  Cốt liệu cho Bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật
- Nhận biết: Lấy mẫu thí nghiệm tại hiện trường và phòng thí nghiệm

	4
	Gạch xây, đá xây 
	- Nhận biết: Lấy mẫu thí nghiệm tại hiện trường và phòng thí nghiệm

	5
	Cát các loại 
	- Đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn TCVN 7570: 2006  Cốt liệu cho Bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật
[bookmark: _GoBack]- Nhận biết: Lấy mẫu thí nghiệm tại hiện trường và phòng thí nghiệm.



III. Các bản vẽ: Theo bản vẽ hồ sơ mời thầu kèm theo.

